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Tổng thu 72.573.715 38.965.350 51.209.000 133.259.000 11.817.000 97.566.000 71% 250%

I. Các khoản thu 100% 8.891.767 8.891.767 380.000 2.779.000 380.000 2.779.000 4% 31%

- Phí, lệ phí 90.000 90.000 80.000 90.000 80.000 90.000 89% 100%

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi 
công sản khác

2.663.528 2.663.528 0 2.000.000 0 2.000.000 0% 75%

- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp 0 0 0 0 0 0

- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 47.284 47.284 0 89.000 0 89.000 0% 188%

- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu 
của nhà nước theo quy định

0 0

- Đóng góp nhân dân theo quy định 420.000 420.000 0 200.000 0 200.000 0% 48%

- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, 
cá nhân

0 0 0

- Thu khác 5.670.955 5.670.955 300.000 400.000 300.000 400.000 5% 7%

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ
phần trăm (%)

41.391.077 7.782.712 47.186.000 123.087.000 7.794.000 87.394.000 114% 1123%

1. Các khoản thu phân chia 2.484.277 2.484.277 1.915.000 2.215.000 1.915.000 2.215.000 77% 89%

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 605.251 605.251 525.000 525.000 525.000 525.000 87% 87%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ 
gia đình

0 0 0

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh
doanh

410.000 410.000 390.000 390.000 390.000 390.000 95% 95%

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 1.469.026 1.469.026 1.000.000 1.300.000 1.000.000 1.300.000 68% 88%

2. Các khoản thu phân chia khác do 
tỉnh quy định

38.906.800 5.298.435 45.271.000 120.872.000 5.879.000 85.179.000 116% 1608%

- Thuế giá trị gia tăng 26.913.500 1.345.000 32.000.000 32.000.000 1.600.000 1.600.000 119% 119%

- Thuế Thu nhập doanh nghiệp 3.936.700 196.835 5.572.000 5.572.000 279.000 279.000 142% 142%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 290.000 0 209.000 0 0 0

- Thuế tài nguyên 915.000 0 586.000 0 0 0
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- Thu khác về thuế 0 0

- Thuế thu nhập cá nhân 3.095.000 0 2.904.000 0 0 0

- Tiền sử dụng đất 3.756.600 3.756.600 4.000.000 83.300.000 4.000.000 83.300.000 106% 2217%

III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp 
cho thị trấn (nếu có)

0 0 0 0

IV. Thu chuyển nguồn 18.322.216 18.322.216 0 3.750.000 0 3.750.000 20%

- Thu để chi thường xuyên 2.252.612 2.252.612 0 864.000 0 864.000

- Thu để chi đầu tư 16.069.604 16.069.604 0 2.886.000 0 2.886.000 18%

V. Thu kết dư ngân sách năm trước 0 0 0 0 0 0

VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3.968.655 3.968.655 3.643.000 3.643.000 3.643.000 3.643.000 92%

- Bổ sung cân đối ngân sách 2.705.000 2.705.000 2.705.000 2.705.000 2.705.000 2.705.000 100%

- Bổ sung có mục tiêu 1.263.655 1.263.655 938.000 938.000 938.000 938.000 74%

+ Chi thường xuyên 523.805 523.805 838.000 838.000 838.000 838.000 160%

+ Chi đầu tư 739.850       739.850    100.000 100.000 100.000 100.000 14%

VII. Tạm ứng ngân sách cấp trên


